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1 09/18/2024 x Phạm Quốc Anh 3 3 cam
Trẻ hiếu động, non hơn
với các bạn, trẻ còn non
nớt hơn so với các bạn.

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn,
tìm hiểu sở thích của trẻ và tổ
chức các hoạt động hấp dẫn,
động viên khuyến khích trẻ tự tin
thể hiện bản thân

2 09/16/2024 x Trần Thị Minh Anh 4 4 xanh

3 09/16/2024 x Trần Duy Bảo 4 4 xanh

4 09/16/2024 x Cao Thảo Chi 4 4 xanh

5 09/17/2024 x Lê Anh Đông 4 4 xanh

6 09/17/2024 x Cao Minh Đức 4 4 xanh

7 09/17/2024 x Phạm Ngọc Hải 4 4 xanh

8 09/18/2024 x Nguyễn Minh Hiếu 4 4 xanh

9 09/18/2024 x Phạm Minh Khang 5 5 xanh

10 09/19/2024 x Trần Ngọc Lan 4 4 xanh

11 09/19/2024 x Nguyễn Trần Tuệ Lâm 4 4 xanh

12 09/20/2024 x Phạm Ngọc Mai 4 4 xanh

13 09/20/2024 x Phạm Khánh Ngân 4 4 xanh

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:2

3 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



14 09/23/2024 x Phạm Nguyễn Hà Phương 3 3 cam
Trẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu
tự tin trong giao tiếp với
mọi người xung quanh

Trò chuyện với trẻ nhiều hơn,
tìm hiểu sở thích của trẻ và tổ
chức hoạt động hấp dẫn khuyến
khích trẻ tự tin hơn

15 09/23/2024 x Phạm Đức Minh Quân 4 4 xanh

16 09/24/2024 x Trần Vũ Tiến Thành 4 4 xanh

17 09/24/2024 x Bùi Thị Thu Thảo 4 4 xanh

18 09/25/2024 x Nguyễn Thuỷ Tiên 3 3 cam Trẻ rụt rẻ, nhút nhát
Trò chuyện với trẻ nhiều hơn,
tìm hiểu sở thích của trẻ và tổ
chức hoạt động hấp dẫn khuyến
khích trẻ tự tin hơn

19 09/25/2024 x Đỗ Quốc Trung 4 4 xanh

20 09/26/2024 x Phạm Cao Minh Vũ 4 4 xanh

21 09/26/2024 x Phạm Hải Yến 4 4 xanh

22 09/27/2024 x Trần Linh Đan 4 4 xanh

23 09/27/2024 x Nguyễn Tuấn Tú 4 4 xanh

24 09/30/2024 x Nguyễn Bảo Anh 5 5 xanh
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25 09/30/2024 x Phạm Minh Nhật 2 2 đỏ

Từ bản thân trẻ chậm phát
triển ngôn ngữ, thiếu tự
tin, chưa tập trung vào các
hoạt động

- Cải thiện mối quan hệ giữa cô
và trẻ. Cô quan tâm, động viên
khích lệ trẻ, trò chuyện tâm sự
với trẻ
- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào,
đổi trò chơi cho trẻ theo ý thích

26 10/01/2024 x Trần Thanh Trúc 2 2 đỏ

Bản thân trẻ chưa tự tin,
rụt rè, chậm phát triển
ngon ngữ, chưa tập trung
vào các hoạt động học

- Giáo viên tạo cơ hội cải thiện
mối quan hệ với trẻ để giúp trẻ
tự tin hơn, tìm sẵn các hoạt động
phù hợp với trẻ.
- Sắp xếp không gian lớp học
góc chơi hấp dẫn .

27 10/01/2024 x Nguyễn Vũ Bảo Lâm 5 5 xanh

28 10/02/2024 x Phạm Phương Thảo 4 4 xanh

29 10/02/2024 x Vũ Thảo Chi 4 4 xanh

30 10/03/2024 x Đoàn Lê Minh Quân 5 5 xanh

31 10/03/2024 x Bùi Nguyễn Minh Ngọc 4 4 xanh

32 10/04/2024 x Lê Ha Na 4 4 xanh

33 10/04/2024 x Trần Anh Tuấn 4 4 xanh
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Phó hiệu trưởng Giáo viên

Nguyễn Thị Lan Hương Phạm Thị Oanh
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